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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng     năm 2020
DANH SÁCH ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO THAM GIA GIẢNG DẠY

I. Ngành, nghề: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm:

Nhà giáo

1. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 12 nhà giáo
2. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi
a. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 11 nhà giáo
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	3. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	1. 
	Đỗ Thị Ngát
	Thạc sỹ Chủ nghĩa XHKH
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Giáo dục Chính trị
	4

	2. 
	Võ Thị Kim Thư
	- ThS. Luật Kinh tế

- ĐH Luật học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Pháp luật
	2

	3. 
	Nguyễn Văn Minh
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	TN Sư phạm
	Kỹ năng nghề 3/7
	Tin học 
	4

	4. 
	
	
	
	
	Kỹ năng mềm
	4

	5. 
	Lữ Xuân Trang
	- ThS. Tài chính - Ngân hàng

- ĐHSP Tiếng Anh
	SPDN dạy trình độ TCN, CĐN
	
	Tiếng Anh 1
	3

	6. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3

	7. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2

	8. 
	Võ Anh Hào
	ThS Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	Kỹ năng nghề 3/7
	Mạch điện
	2

	9. 
	
	
	
	
	Thực hành Đo lường và cảm biến
	2

	10. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật số
	2

	11. 
	
	
	
	
	Thực hành Kỹ thuật số
	2

	12. 
	
	
	
	
	Điện tử cơ bản
	2

	13. 
	Trần Nguyên Bảo Trân
	Thạc sỹ Điều khiển học kỹ thuật
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	Kỹ năng nghề 3/7
	Thực hành Điện tử cơ bản
	2

	14. 
	
	
	
	
	An toàn điện
	2

	15. 
	
	
	
	
	Thực hành Điện cơ bản
	2

	16. 
	
	
	
	
	Vi xử lý
	2

	17. 
	
	
	
	
	Thực hành Vi xử lý
	2

	18. 
	
	
	
	
	Kiến tập
	4

	19. 
	Mai Chiếm Tuấn
	Thạc sỹ Khoa học máy tính
	SPDN
	Kỹ năng nghề 3/7
	Thực hành Kỹ thuật sửa chữa thiết bị đầu cuối băng rộng ADSL
	2

	20. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại-Máy Fax
	2

	21. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật truyền số liệu
	2

	22. 
	
	
	
	
	Mạng công nghiệp
	2

	23. 
	Đỗ Trọng Quý
	ĐH Điện khí hóa và cung cấp điện
	Bậc 2
	Kỹ năng nghề 3/7
	Đồ án chuyên ngành 1
	1

	24. 
	
	
	
	
	Đồ án chuyên ngành 2
	1

	25. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp 
	6

	26. 
	
	
	
	
	Điện tử công suất
	2

	27. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật chuyển mạch
	2

	28. 
	Võ Minh Phương
	Đại học Kỹ thuật điện và điện tử
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Thực hành Sửa chữa và cài đặt máy tính
	2

	29. 
	
	
	
	
	Thực hành Kỹ thuật sửa chữa Điện thoại cố định
	2

	30. 
	
	
	
	
	Thực hành Kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động
	2

	31. 
	
	
	
	
	Thực hành Kỹ thuật sửa chữa tổng đài nội bộ
	2

	32. 
	Nguyễn Thị Tuyết
	Đại học Công nghệ thông tin
	Nghiệp vụ sư phạm
	
	Mạng máy tính
	2

	33. 
	
	
	
	
	Hệ thống viễn thông
	2

	34. 
	
	
	
	
	Thực hành Hệ thống viễn thông
	2

	35. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật mạng ngoại vi
	2

	36. 
	Lê Hồng Anh Tuấn
	Đại học Kỹ thuật điện và điện tử
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	Kỹ năng nghề 3/7
	Thực hành Lắp đặt, bảo dưỡng trạm BTS
	2

	1. 
	
	
	
	
	Quản lý mạng viễn thông
	2

	2. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật cáp sợi quang
	2

	3. 
	
	
	
	
	Kỹ thuật cáp đồng
	2

	4. 
	
	
	
	
	Điện tử tương tự
	2


b. Nhà giáo thỉnh giảng: 01 nhà giáo

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	37. 
	Đặng Văn Khoa
	ĐH Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Giáo dục thể chất
	60

	1. 
	
	
	
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh 
	75




